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TÓM TẮT
Bài viết phân tích tác động của thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh (GSCMP) đến hiệu suất bền
vững (SP) của doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu tại Việt Nam (DNSXXK) ở ba khía cạnh: hiệu suất
kinh tế (ECP), hiệu suất môi trường (EVP) và hiệu suất xã hội (SOP), đồng thời khám phá vai trò điều
tiết của truy xuất nguồn gốc (TRB) trong các mối quan hệ này. Cụ thể, nghiên cứu xem xét liệu TRB
có làm gia tăng hay suy giảm cường độ tác động của GSCMP đến từng loại hiệu suất, từ đó cung
cấp cái nhìn toàn diện hơn về cách các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu tại Việt Nam có thể
tận dụng truy xuất nguồn gốc như một công cụ hỗ trợ nhằm tối ưu hóa lợi ích kinh tế, giảm thiểu
tác động môi trường và nâng cao trách nhiệm xã hội trong bối cảnh phát triển bền vững đang
dần trở thành xu thế. Bài viết sử dụng dữ liệu được khảo sát từ 319 doanh nghiệp sản xuất và xuất
khẩu được thu thập ngẫu nhiên, mô hình cấu trúc bình phương nhỏ nhất từng phần (PLS-SEM)
được sử dụng để xử lý số liệu và kiểm định giả thuyết nghiên cứu. Kết quả thực nghiệm cho thấy
rằng GSCMP có ảnh hưởng đáng kể tới hiệu suất bền vững ở cả ba khía cạnh. Điều này khẳng định
vai trò quan trọng của thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh trong việc nâng cao hiệu quả hoạt
động toàn diện của doanh nghiệp, không chỉ về lợi ích kinh tế mà còn về trách nhiệm xã hội và
môi trường. Tuy nhiên, kết quả cũng cho thấy truy xuất nguồn gốc không đóng vai trò điều tiết
tích cực giữa GSCMP và SP, nguyên nhân chủ yếu là do các rào cản về trình độ nhân lực, hạ tầng
công nghệ và nguồn lực tài chính làm giảm khả năng triển khai truy xuất nguồn gốc của doanh
nghiệp một cách hiệu quả. Trên cơ sở đó, bài viết cũng đề xuất một số hàm ý chính sách quan
trọng, trong đó nhấn mạnh việc thúc đẩy thực hiện GSCMP nhưmột công cụ chiến lược nhằm gia
tăng hiệu suất bền vững, đồng thời đâu tư và phát triển năng lực truy xuất nguồn gốc để đảm bảo
minh bạch và bền vững chuỗi cung ứng với mục tiêu hạn chế ô nhiễm và gia tăng nghĩa vụ xã hội
trongmôi trường thươngmại toàn cầu, qua đó tăng cường khả năng cạnh tranh và hội nhập trong
môi trường thương mại toàn cầu.
Từ khoá: Thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh, hiệu suất bền vững kinh tế, hiệu suất bền vững
môi trường, hiệu suất bền vững xã hội, doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu, truy xuất nguồn gốc

GIỚI THIỆU
Trong những năm gần đây, xuất khẩu đã trở thành
động lực chính của tăng trưởng kinh tế toàn cầu, góp
phần mở rộng sản xuất, tạo việc làm và thúc đẩy cung
ứng hàng hóa, dịch vụ. Song song đó, biến đổi khí
hậu ngày càng nghiêm trọng hơn, nhiệt độ trung bình
toàn cầu từ năm 2025 đến năm 2029 dự kiến sẽ cao
hơn từ 1,2◦C đến 1,9◦C so với mức trung bình 1850
- 1900 1. Ngành sản xuất, xuất khẩu được xem là một
trong những tác nhân gây áp lực lớn lên môi trường,
chiếm 31% lượng khí thải nhà kính và 25% lượng khí
thải dạng hạt vào năm 2021 2. Báo cáo của Liên hợp
quốc về thay đổi khí hậu năm 2017 3 cho thấy, hai
ngành năng lượng, sản xuất công nghiệp là hai nguồn
phát thải chính chiếm tới 80% tổng lượng khí thải
carbon tại Việt Nam. Theo Mục tiêu phát triển bền

vững (SDG) thứ 13 của Liên hợp quốc, lượng khí thải
CO2 toàn cầu cần phải giảm 45% vào năm 2030 và
mức phát thải ròng về 0 vào năm 2050 1. Nhiều nền
kinh tế lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và
Liên minh châu Âu đã thể hiện sự lo ngại về sự sụt
giảm chất lượng môi trường và ban hành các chính
sách như thuế carbon, đặt tiêu chí môi trường đối với
hàng hóa xuất khẩu, sự quan tâm này không dừng lại
ở mức độ khuyến khích mà ngày càng bắt buộc hơn.
Điều này gây áp lực đáng kể lên doanh nghiệp tại các
nền kinh tế đang phát triển, trong đó có Việt Nam,
ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và năng lực cạnh
tranh. Do đó, để các DNSXXK tồn tại và phát triển,
GSCMP từ nhà cung cấp đến khách hàng nhằm giảm
thiểu tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên là
thiết yếu.
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Thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh giúp doanh
nghiệp nâng cao hình ảnh thương hiệu, tăng năng lực
cạnh tranh và mang lại cơ hội xuất khẩu4,5. Các hoạt
động GSCMP bao gồm cả bên trong và bên ngoài có
tác động tích cực đến tăng trưởng doanh số và hiệu
suất tài chính6. Tuy nhiên, nghiên cứu của Cankaya
và Sezen7 cho thấy không có mối quan hệ nào giữa
tiếp thị xanh và ECP. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu
đã nhận định rằng các GSCMPmang lại tác động tích
cực đến EVP7–9. Song, phát hiện gần đây của Tantan
và Akdağ10 lại không ủng hộ quan điểm này. Nhìn
chung, tác động của GSCMP chủ yếu được đánh giá
dưới góc độ hiệu suất về kinh tế và môi trường, trong
khi hiệu suất xã hội ít được quan tâm hơn7. Nghiên
cứu về vấn đề này, Susitha và Nanayakkara11 đã cung
cấp bằng chứng thực nghiệm tại các doanh nghiệp
may mặc của Sri Lanka, kết quả cho thấy các hoạt
động GSCMP tác động tích cực đến SOP của doanh
nghiệp. Bên cạnh đó, truy xuất nguốc gốc sẽ làm
gia tăng tác động tích cực của GSGMP lên EVP12.
Cousins và cộng sự 8 cho rằng TRB nâng cao hiệu quả
hệ thống cung ứng, khuyến khích nhà cung cấp gia
tăng đầu tư ban đầu và duy trì các sáng kiến xanh, từ
đó củng cố EVP13. Truy xuất nguồn gốc không chỉ
hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa quản lý thông tin mà
còn cải thiện đáng kể hiệu quả kinh doanh thông qua
quản lý hiệu quả rủi ro, đảm bảo tính minh bạch và
khả năng phản ứng khi xảy ra sự cố.
Tổng quan nghiên cứu cho thấy tại Việt Nam, vấn đề
này vẫn còn ít được quan tâm. Trong khi ở Việt Nam
có khoảng 97% doanh nghiệp vừa và nhỏ 14 thường
gặp khó khăn về vốn, công nghệ, hành lang pháp lý
và nhiều bất cập khác về chuyển đổi xanh, trong khi
các đơn vị sản xuất nhỏ - vừa được báo cáo chiếm
tới 64% ô nhiễm không khí 15. Kết quả nghiên cứu
trước đây về mối quan hệ giữa GSCMP và SP cùng
ảnh hưởng của TRB vẫn chưa thống nhất, tồn tại ba
hướng kết luận: không cómối liên hệ, cómối quan hệ
thuận chiều, hoặc nghịch chiều. Từ tổng hợp và phân
tích tài liệu, nhóm tác giả nhận diện một số khoảng
trống nghiên cứu như sau: (1) sự thiếu nhất quán về
kết quả, đòi hỏi nghiên cứu kiểm chứng toàn diện hơn
trên cả ba trụ cột bền vững, (2) hạn chế các nghiên
cứu xem xét vai trò điều tiết của TRB, (3) phần lớn
các nghiên cứu tập trung dựa trên quy trình GSCMP,
trong khi căn cứ theo phương pháp quản lý, hành
động ít được đề cập, đặc biệt yếu tố tiếp thị xanh ít
được chú trọng, (4) bối cảnh Việt Nam có nhiều đặc
thù, những khuyến nghị được đưa ra trong các báo
cáo quốc tế có thể chưa phù hợp. Do đó, cần có nhiều
nghiên cứu hơn về tác động củaGSCMPđến SP và vai
trò điều tiết của TRB để cung cấp luận cứ khoa học và
thực tiễn cho các nhà quản lý DNSXXK nhận thức và

thực hành GSCMP để nâng cao SP, khoảng trống mà
các công trình trước chưa đề cập. Cấu trúc của bài viết
như sau: phần 2 tổng quan tình hình nghiên cứu và
mô hình nghiên cứu. Phần 3 trình bày phương pháp
nghiên cứu. Phần 4. Kết quả và thảo luận nghiên cứu.
Cuối cùng, phần 5 là phần kết luận và một số hàm ý
quản trị.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀMÔHÌNH
NGHIÊN CỨU
Cơ sở lý thuyết
Quan điểm dựa trên nguồn lực (Resource-based the-
ory - RBV) được đánh giá phù hợp cho nhiều nghiên
cứu về GSCMP và hiệu suất bền vững. RBV được
Barney16 nghiên cứu khởi xướng, quan điểm này cho
rằng lợi thế cạnh tranh đến từ nguồn lực và khả năng
của doanh nghiệp. Nguồn lực được nhắc đến chính
là nội lực của doanh nghiệp, bao gồm: i) tài sản hữu
hình (nhân lực, vốn, bất động sản), ii) tài sản vô hình
(danh tiếng, văn hóa kinh doanh, khả năng quản trị).
Điều này hàmý rằngmọi hoạt động của doanh nghiệp
chủ yếu dựa vào nội lực hơn là tác động từ bên ngoài.
Các đối thủ có thể sao chép dễ dàng nguồn lực hữu
hình; ngược lại, các nguồn lực vô hình như GSCMP
khóbị sao chépdođượchình thành từ kinhnghiệmvà
năng lực triển khai. Tuy nhiên, Hart17 đã thừa nhận
hạn chế của RBV trong việc lý giải tầm quan trọng
của môi trường tự nhiên, do đó đã đề xuất quan điểm
dựa trên tài nguyên thiên nhiên (Natural Resource-
Based View - NRBV). NRBV nhấn mạnh vai trò hữu
ích của các hoạt động giảm tác động tiêu cực đến môi
trường như GSCMP. Do đó, theo NRBV, GSCMP
nhưmột cơ chế giúp doanh nghiệp nâng cao các năng
lực mới để ứng phó với những biến động, chẳng hạn
như cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên8. Ba chiến lược
môi trường chủ động được NRBV đề xuất là ngăn
chặn ô nhiễm, giám sát vòng đời của sản phẩm, thúc
đẩy phát triển về bền vững, đây được xem là cơ sở lợi
thế cạnh tranh lâu dài cho doanh nghiệp. Trên cơ sở
NRBV, nhóm nghiên cứu lập luận rằng, GSCMP có
thể là nguồn lực then chốt, khó có thể bắt chước và đạt
được trong khoảng thời gian ngắn [8]. Vì vậy, NRBV
nhận được sự quan tâm và áp dụng rộng rãi trong các
nghiên cứu đương đại7,8,18.
Trong nhiều tài liệu nghiên cứu về tính bền vững, lý
thuyết các bên liên quan đã và đang thu hút nhiều sự
quan tâm. Trái ngược với RBV vàNRBV, lý thuyết này
nhấnmạnh vào ảnh hưởng của môi trường bên ngoài
và xem các tác nhân này là bên liên quan. Freeman19

địnhnghĩa “bên liên quan” là bất kỳ cá nhânhay nhóm
có khả năng tác động hoặc bị tác động bởi mục tiêu
của tổ chức. Lý thuyết các bên liên quan gợi ý rằng
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các doanh nghiệp áp dụng GSCMP do chịu áp lực của
các đối tác và nhu cầu xã hội, đồng thời khuyến khích
hoặc đề nghị các bên liên quan cùng thực hiện thực
hành xanh để đạt đạt mục tiêu bền vững. Cụ thể, các
doanhnghiệp sẽ hợp tác với nhà cungứngnguyên liệu
thân thiệnmôi trường, hướng đến khách hàng có nhu
cầu tiêu dùng xanh và lựa chọn đối tác chia sẻ nhận
thức bền vững nhằm thúc đẩy lợi thế cạnh tranh.
Như vậy, phù hợp với nghiên cứu về GSCMP, nghiên
cứu vận dụng 3 lý thuyết trên để cung cấp nền tảng
vững chắc nhằm giải thích tác động của GSCMP đến
ba khía cạnh SP, đồng thời mang lại những hiểu biết
quan trọng về cách các doanh nghiệp đạt được kết
quả bền vững thông qua việc triển khai các thực hành
xanh.

Khái niệm nghiên cứu và giả thuyết
Trong hai thập kỷ gần gây, khái niệm GSCMP dần
thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của cộng đồng học
thuật và doanh nghiệp trên toàn thế giới. Theo Zhu
và Sarkis20, GSCMP là một hệ thống đa dạng các
hoạt động được phối hợp từ nhà cung cấp, nhà sản
xuất, khách hàng nhưmột vòng lặp khép kín. Nghiên
cứu về khái niệm này, một số học giả lập luận rằng,
GSCMP bao gồm các hành động bên trong hoặc bên
ngoài doanh nghiệp nhằm giảm bớt hoặc loại bỏ tác
động tiêu cực lên môi trường 21. Các thành phần của
GSCMP sẽ phụ thuộc vào mục tiêu của nhà nghiên
cứu hướng đến. Dựa trên quá trình tổng hợp và phân
tích, 5 yếu tố củaGSCMPđược đưa vào khámphá của
nhóm tác giả như sau:
Mua hàng xanh được xem là thành phần quan trọng
trongGSCMP, đây là hoạt độngmua hàng có cân nhắc
đếnmôi trường22. Khái niệmnày đượcRao vàHolt23

nhận định là “tích hợp các vấn đề và mối quan tâm về
môi trường vào quy trình mua sắm”.
Sản xuất xanh là hoạt động đề cập đến việc triển khai
sản xuất có trách nhiệm với môi trường và xã hội24.
Đây là hoạt động định hướng sản xuất sử dụng tài
nguyên hiệu quả và hạn chế tối thiểu chất thải ra môi
trường25.
Hậu cần xanh được Sbihi và Eglese26 định nghĩa là
sự tối ưu hóa các hoạt động hậu cần trong chuỗi cung
ứng nhằm tiết giảm năng lượng sử dụng trong hoạt
động sản xuất và phân phối bền vững. Luthra và cộng
sự5 cũng cho rằng hậu cần xanh là các hoạt động di
chuyển sản phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng có
xem xét các yếu tố về sinh thái và xã hội.
Tiếp thị xanh được Cankaya và Sezen 7 định nghĩa là
phát triển sản phẩm, triển khai chiến lược tiếp thị,
định giá và phân phối trên thị trường theo phương
thức hạn chế tối đa tác động tiêu cực lên môi trường.

Tuy nhiên, đây là một yếu tố thường bị bỏ qua trong
các tài liệu nghiên cứu về GSCMP và SP27.
Thu hồi đầu tư được nghiên cứu thường xuyên nhất
trong các nghiên cứu GSCMP. Theo Zhu và Sarkis28,
đây là một hoạt động kinh doanh trong đó hàng hóa
tồn đọng/nguyên vật liệu thừa nhiều hoặc phế liệu/vật
liệu đã được sử dụng sẽ được bán lại. Mục tiêu của
phục hồi đầu tư là thu lại các sản phẩm lỗi thời, hết
vòng đời hoặc dư thừa 29. Nhìn chung, đây là hoạt
động đưa các mặt hàng vào quy trình hậu cần ngược.

Tác động thực hành quản lý chuỗi cung ứng
xanh lên hiệu suất về kinh tế
Thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh vẫn còn gây
tranh cãi do các lo ngại làm gia tăng chi phí vận hành
cho doanh nghiệp. Cankaya và Sezen 7 cho rằng thực
hành xanh trong sản xuất và kinh doanh giúp gia tăng
lợi nhuận. Quan điểm này được Bowen và cộng sự 30

ủng hộ, họ lập luận rằng trong ngắn hạn các hoạt động
kinh doanh có tích hợp các yếu tố sinh thái làm cho
doanh nghiệp đối mặt với các khoản đầu tư cao và gia
tăng chi phí hoạt động. Trong khi Geng và cộng sự 31

cho rằng GSCMP khiến doanh nghiệp gặp không ít
trở ngại thì Wang và Sarkis32 và Carter và cộng sự 33

nhận định việc triển khai GSCMP góp phần cải thiện
năng suất sản xuất và mang lại nhiều lợi ích về kinh tế
hơn. Các GSCMP được phát hiện tác động rõ rệt đến
ECP nhưmua hàng xanh 21, sản xuất xanh34, hậu cần
xanh35, phục hồi đầu tư36 và tiếp thị xanh37. Đáng
chú ý, tổng hợp các hoạt động bền vững trong chiến
lược kinh doanh không chỉ giúp thu hút khách hàng
mà còn còn tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận những thị
trường mới cho doanh nghiệp. Từ tổng quan, bài viết
đề xuất giả thuyết 1.
H1: Thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh tác động
tích cực lên hiệu suất kinh tế

Tác động thực hành quản lý chuỗi cung ứng
xanh lên hiệu suất môi trường
Tổng quan nghiên cứu về GSCMP cho thấy EVP là
một khía cạnh nghiên cứu quan trọng. Theo Benzidia
và cộng sự 38, đo lường EVP đòi hỏi dựa trên nhiều
yếu tố, bao gồm: biện pháp phòng ngừa ô nhiễm,
sáng kiến xanh, sử dụng vật liệu phân hủy sinh học
và tuân thủ quy định pháp lý về môi trường. Dubey
và cộng sự9 nhận định các cam kết mạnh mẽ về hoạt
động sinh thái của doanh nghiệp sẽ cải thiện rõ rệt
EVP. ghiên cứu của Zhu và cộng sự 20 lập luận rằng
việc đưa ra tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt cho
các nhà cung cấp trong hoạt động mua xanh có ảnh
hưởng tích cực đáng kể đến EVP. Bên cạnh đó, Khak-
sar và cộng sự39 đã phát hiện triển khai công nghệ
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sạch trong sản xuất và phục hồi đầu tư đóng vai trò
then chốt trong hạn chế ảnh hưởng không tốt đếnmôi
trường. Chính vì vậy, các cam kết mạnh mẽ sinh thái
của doanh nghiệp sẽ tác động tích cực rõ rệt lên EVP.
Từ tổng quan, bài viết đề xuất giả thuyết 2.
H2: Thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh có tác
động tích cực lên hiệu suất môi trường

Tác động thực hành quản lý chuỗi cung ứng
xanh lên hiệu suất xã hội
Mối quan hệ của GSCMP và SOP vẫn chưa được xem
xét đầy đủ và thiếu sự đồng thuận về kết quả bởi theo
Mustafi và cộng sự 40 có thể do tính không nhất quán
vềmẫu hoặc bỏ qua biến nghiên cứu chính, chẳng hạn
như tiếp thị xanh. Trongmột nghiên cứu củaCankaya
và Sezen 7, quan hệ giữa doanh nghiệp và các đối tác
liên quan được nhận định là nhân tố cốt lõi cho sự
phát triển bền vững hơn. Mardani và cộng sự41 lập
luận rằng, các thực hành xanh không chỉ nâng cao
các cam kết về trách nhiệm xã hội như phúc lợi của
nhân viên mà còn thể hiện mức độ tuân thủ pháp lý
của doanh nghiệp. Đồng quan điểm, Lai và Wong42

cho rằng những hành động kinh doanh có yếu tố sinh
thái sẽ nâng cao hình ảnh và vị thế của doanh nghiệp
đối với các bên liên quan, góp phần nâng cao sự hài
lòng cũng như lòng trung thành của các bên liên quan
và nhân viên. Carter và cộng sự 22 đã đề xuất trong
nghiên cứu của họ rằng nên đưa yếu tố mua hàng
xanh vào các đánh giá về hiệu suất hành động trách
nhiệm về xã hội của doanh nghiệp. Ngoài ra, trong
nghiên cứu của Cankaya và Sezen 7 sản xuất xanh và
phục hồi đầu tư được phát hiệnmang lại hiệu quả tích
cực cho SOP.
H3: Thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh có tác
động tích cực lên hiệu suất xã hội

Vai trò điều tiết của truy xuất nguồn gốc
trongmốiquanhệcủamốiquanhệcủathực
hànhquản lý chuỗi cungứngxanhvà3 khía
cạnh hiệu suất về bền vững
Truy xuất nguồn gốc là công cụ giám sát hiệu quả
giúp doanh nghiệp quản lý tốt các rủi ro và bất cân
bằng thông tin giữa các thành phần có liên quan của
chuỗi43. Mặt trái khác, Krause và cộng sự13 chỉ ra
hoạt động này khiến các doanh nghiệp đối mặt với
khoản đầu tư ban đầu cao. Theo Plambeck và cộng
sự12, TRB điều tiết tích cực tác động của GSCMP với
hiệu suất môi trường. Nếu thiếu truy xuất nguồn gốc
những nỗ lực cải thiện hiệu suất của doanh nghiệp
có thể bị cản trở, thậm chí dẫn đến việc gửi tín hiệu
sai đến bên liên quan. Các nhà nghiên cứu nhận định
truy xuất nguồn gốc giúp nâng cao hiệu suất vận hành

như giảm thiểu tồn kho lỗi, rút ngắn thời gian giao
hàng và giảm thiểu tình trạng hết hàng8. Từ đó, bài
viết đưa ra các thuyết nghiên cứu H4a, H4b và H4c:
H4a: Truy xuất nguồn gốc có thể điều chỉnh (tăng
cường) tích cực giữa thực hành quản lý chuỗi cung ứng
xanh với hiệu suất kinh tế .
H4b: Truy xuất nguồn gốc có thể điều chỉnh (tăng
cường) tích cực giữa thực hành quản lý chuỗi cung ứng
xanh với hiệu suất môi trường .
H4c: Truy xuất nguồn gốc có thể điều chỉnh (tăng
cường) tích cực giữa thực hành quản lý chuỗi cung ứng
xanh với hiệu suất xã hội .

Môhình nghiên cứu
Nghiên cứu này được thiết kế để xác nhận mối quan
hệ của 3 khái niệm chính bao gồm: thực hành quản
lý chuỗi cung ứng xanh, hiệu suất về bền vững và truy
xuất nguồn gốc. Trong đó, thang đo thực hành quản lý
chuỗi cung ứng xanh xây dựng là thang đo đa hướng
bậc hai được hình thành từ 5 yếu tố bậc 1 (mua hàng
xanh, sản xuất xanh, hậu cần xanh, tiếp thị xanh và
thu hồi đầu tư), Hiệu suất bền vững thể hiện qua ba
chiều: kinh tế, môi trường và xã hội. Chi tiết kế thừa
các biến quan sát của những thang đo này được trình
bày tại Bảng 1. Từ những lập luận trên, bài viết đề
xuất mô hình nghiên cứu như Hình 1.

Hình 1: Mô hình nghiên cứu (Nguồn: Đề xuất của
nhóm nghiên cứu)

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Phương pháp và thiết kế nghiên cứu
Bài viết sử dụng phương phápnghiên cứu định tính và
nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu định tính được
thực hiện thông qua tổng quan tài liệu nghiên cứu để
hình thành và điều chỉnh thang đo. Nghiên cứu định
lượng được tiến hành qua 2 bước: (1) Nghiên cứu sơ
bộ với 122 phiếu khảo sát, chúng tôi tiếp cận đối tượng
khảo sát trực tiếp tại các hội nghị và thông tin được
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thu thập bằng khảo sát giấy; (2) Nghiên cứu chính
thức 869 phiếu. Để tiếp cận được nhiều đối tượng
nghiên cứu, phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên và kỹ
thuật ném tuyết (snowball sampling) thông qua giới
thiệu của các doanh nghiệp tham gia khảo sát trước
đó và mối quan hệ của nhóm tác giả. Nghiên cứu của
chúng tôi khảo sát 1 đại diện là những nhà quản lý
từ cấp phòng/ ban trở lên trong các DNSXXK ở Việt
Nam. Dữ liệu được thu nhận qua nhiều nguồn khác
nhau như: khảo sát trực tiếp, gửi qua email, sử dụng
google form.
Do nghiên cứu sử dụng EFA, vì vậy cỡmẫu tối thiểu là
50 và tốt nhất là trên 10044. Gorsuch45 khuyến nghị
lấy số biến quan sát nhân với hệ số 4 hoặc 5 để đảm
bảo tính ổn định. Bài nghiên cứu với 47 biến quan sát,
nên áp dụng công thức phổ biếnN=5*số biến quan sát
= 5 *47, như vậy cỡ mẫu tối thiểu cần 235. Giai đoạn
đầu nhóm tác giả gửi email đến 659 DNSXXK, sau 1
tuần sẽ gửi email nhắc nhở nhằm tăng tỷ lệ phản hồi.
Đối với những doanh nghiệp tham gia khảo sát 2 lần
(nghiên cứu sơ bộ và chính thức), chúng tôi sẽ giữ lại
kết quả của lần khảo sát thứ nhất. Kết quả thu về được
327 phản hồi trên tổng số 869 phiếu phát ra (với 184
phiếu thu thâp trực tuyến và 143 phiếu liên hệ qua các
kênh liên lạc khác), sau khi loại bỏ 8 mẫu không hợp
lệ, chúng tôi còn lại 319 mẫu được đưa vào phân tích
số liệu, đạt mức mẫu “rất tốt” theo tiêu chuẩn quốc
tế. Theo Darnall và cộng sự 46 và Pagell và Wu47 tỷ lệ
nhận về tối thiểu được khuyến khích là 20%. Vì vậy,
tỷ lệ phản hồi chúng tôi nhận được là đủ cho nghiên
cứu này.

Phương pháp xử lý và đánh giá dữ liệu
PLS-SEM được sử dụng để xử lý dữ liệu vì mô hình
cấu trúc phức tạp và hoạt động tốt với cỡ mẫu lớn.
Quy trình phân tích và kiểm định được thực hiện dựa
trên các tiêu chí của Hair và cộng sự 48 gồm các giai
đoạn:
(1) Xem xét mô hình đo lường bậc thấp cho GSCMP:
tổng phương sai trích (AVE), độ tin cậy tổng hợp (CR)
và Cronbach alpha (CA) để xác định tính hợp lệ và độ
tin cậy cho các biến bậc 1. Sau đó, tiến hành xem xét
độ tin cậy biến bậc 2; đánh giá các mối tương quan
giữa hai biến tiềm ẩndoHenseler và cộng sự49 đề xuất
bằng tỷ lệ HTMT ở ngưỡng 0,9;
(2) Đánh giámô hình cấu trúc ởmức độ cao hơn bằng
bootstrapping: đánh giá đa cộng tuyến (VIF), hệ số
xác định (R2), mức độ dự báo (Q2) và mức độ tác
động (f2).

KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO
LUẬN

Thống kêmô tả
Trong tổng số 319 phiếu khảo sát hợp lệ, hình thức
tổ chức doanh nghiệp mà người trả lời đang làm việc
được phân bổ như sau: doanh nghiệp cổ phần chiếm
39,50%; doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn chiếm
31,66%; còn lại 28,84% thuộc nhóm doanh nghiệp tư
nhân. Xét về quy mô lao động, 5,33% thuộc doanh
nghiệp dưới 50 người, 35,74% nằm trong nhóm từ 50
đến dưới 300 lao động và 58,93% thuộc các doanh
nghiệp có từ 300 lao động trở lên. Nghiên cứu của
chúng tôi khai thác các DNSXXK đa dạng các ngành
nghề như cà phê, tiêu, điều, gỗ, chế biến thủy sản, linh
kiện, dầu khí,…và nhiều thị trường xuất khẩu như
Mỹ, Canada, EU, Indonexia, Malaysia, Trung Đông,
cụ thể được trình bày tại Bảng 1.

Đánh giámô hình đo lường
Kết quả kiểm định tại Bảng 2 cho thấy hệ số tải ngoài
của các biến quan sát đáp ứng tiêu chí≥ 0,724; CA của
các thang đo đều vượt quá 0,8. Đồng thời, CR của các
thang đo nghiên cứu đều rất cao, nằm trong khoản từ
0,851 đến 0,899, đáp ứng tiêu chuẩn của Hair và cộng
sự50. Giá trị AVE thấp nhất trong các yếu tố của mô
hình là 0,583, cao hơnmức đề xuất là 0,5 50, do đó các
thang đo đã đáp ứng tiêu chuẩn hội tụ cần thiết.
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Bảng 1: Thống kêmẫu nghiên cứu

Tần số Tỷ lệ (%)

Loại hình doanh nghiệp Doanh nghiệp
tư nhân

Sản xuất, xuất khẩu 64 20,06

Sản xuất nội địa 28 8,78

Công ty trách
nhiệm hữu hạn

Sản xuất, xuất khẩu 68 21,32

Sản xuất nội địa 33 10,34

Công ty cổ phần Sản xuất, xuất khẩu 95 29,78

Sản xuất nội địa 31 9,72

Quy mô về lao động Dưới 50 17 5,33

Từ 50 đến dưới 300 114 35,74

Từ 300 trở lên 188 58,93

Ngành nghề SXXK của doanh
nghiệp

Nông sản 186 58,31

Dệt may 60 18,81

Hóa mỹ phẩm 36 11,29

Khác 37 11,59

Thị trường xuất khẩu chính của
doanh nghiệp trong 3 năm gần đây

Mỹ 58 18,18

EU 71 22,26

Các quốc gia khác 190 59,56

(Nguồn: Tính toán của nhóm nghiên cứu)
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Bảng 2: Kết quả xem xét mô hình

Biến quan sát Mã hóa Cronbach’s
Alpha

Hệ số tải
nhân tố

CR AVE

Mua hàng xanh (GPC) - Nguồn:5,51,52

Công ty chúng tôi hợp tác với các
nhà cung cấp có hệ thống quản lý và
xử lý chất thải đạt chuẩn

GPC1 0,880 0,807 0,881 0,626

Công ty chúng tôi mua các sản phẩm
lành tính (không độc hại) với môi
trường cho hoạt động sản xuất

GPC2 0,757

Công ty chúng tôi mua nguyên vật
liệu có thành phần có thể có thể tái
chế

GPC3 0,802

Công ty chúng tôi yêu cầu chứng
nhận an toàn cho nguyên vật liệu với
nhà cung cấp

GPC4 0,806

Công ty chúng tôi yêu cầu nhà cung
cấp có hệ thống quản lý quy trình tối
ưu hóa tài nguyên, giảm lãng phí tài
nguyên

GPC5 0,793

Công ty chúng tôi ưu tiên vận
chuyển vật liệu được mua bằng
phương tiện tiết kiệm nhiên liệu,
giảm lượng khí phát thải

GPC6 0,782

Sản xuất xanh (GMF) - Nguồn:5,7,52

Thay thế các vật liệu/bộ phận gây ô
nhiễm ra khỏi hoạt động sản xuất
của mình

GMF1 0,852 0,855 0,854 0,692

Có quy trình xử lý khí thải đạt tiêu
chuẩn

GMF2 0,858

Có quy trình xử lý chất thải đạt tiêu
chuẩn

GMF3 0,800

Tái sử dụng, tái chế và tái sản xuất vật
liệu

GMF4 0,814

Tiếp thị xanh (GMR) - Nguồn:52

Tự nguyện cung cấp định kỳ cho
khách hàng và các tổ chức thông tin
về hoạt động quản lý môi trường

GMR1 0,898 0,831 0,899 0,663

Có sự quan tâm và tài trợ cho các sự
kiện môi trường/hợp tác với các tổ
chức sinh thái

GMR2 0,846

Cập nhật thường xuyên các vấn đề
môi trường trên trang web.

GMR3 0,811

Có sự cân nhắc kỹ lưỡng đến phát
triển các sản phẩm sinh thái để thúc
đẩy ýmuốnmua hàng của người tiêu
dùng

GMR4 0,821

Sử dụng nhãn sản phẩm thân thiện
với môi trường

GMR5 0,774

Continued on next page
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Table 2 continued
Biến quan sát Mã hóa Cronbach’s

Alpha
Hệ số tải
nhân tố

CR AVE

Sử dụng bao bì thân thiện với môi
trường (tự tiêu hủy, có thể tái chế)

GMR6 0,800

Hậu cần xanh (GLS) - Nguồn:5,7,53

Chọn lựa hình thức vận tải thân
thiện với môi trường (xe điện, hy-
brid)

GLS1 0,854 0,758 0,855 0,633

Sử dụng vận tải đa phương thức để
tối ưu chi phí trong phân phối hàng
hóa

GLS2 0,825

Lựa chọn thiết kế kho lưu trữ bền
vững, đạt các tiêu chuẩn bảo quản
hàng hóa

GLS3 0,812

Sử dụng bao bì và thùng chứa có thể
tái chế

GLS4 0,840

Có hoạt động tái chế/tái sử dụng vật
liệu hoặc sản phẩm

GLS5 0,738

Phục hồi đầu tư (IRC) - Nguồn:7,54

Có thể phục hồi vốn đầu tư thông
qua bán hàng tồn kho, vật liệu dư
thừa

IRC1 0,860 0,767 0,861 0,641

Có thể phục hồi vốn đầu tư thông
qua bán phế liệu và vật liệu đã qua
sử dụng

IRC2 0,776

Có thể phục hồi vốn đầu tư thông
qua bán thiết bị, máy móc dư thừa
và lỗi thời

IRC3 0,855

Có thể phục hồi vốn đầu tư thông
qua tái chế sản phẩm và vật liệu hết
hạn sử dụng

IRC4 0,774

Có hệ thống tái chế các sản phẩm đã
qua sử dụng hoặc bị lỗi

IRC5 0,828

Hiệu suất kinh tế (ECP) - Nguồn:55,56

Giảm chi phí mua nguyên vật liệu ECP1 0,837 0,760 0,851 0,610
Giảm chi phí tiêu thụ năng lượng ECP2 0,767
Giảm chi phí xử lý chất thải ECP3 0,849
Giảm tiền nộp phạt cho các lần vi
phạm ô nhiễm môi trường

ECP4 0,791

Ghi nhận tăng trưởng doanh số
trung bình của công ty trong 3 năm
qua

ECP5 0,733

Hiệu suất môi trường (EVP) - Nguồn:7,54,55

Giảm tiêu thụ các nguyên vật liệu
độc hại/nguy hiểm/ô nhiễm

EVP1 0,857 0,740 0,867 0,583

Giảm tần suất các vi phạm ô nhiễm
môi trường

EVP2 0,703

Xử lý hiệu quả lượng khí thải trước
khi phát thải ra môi trường

EVP3 0,782

Continued on next page
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Table 2 continued
Biến quan sát Mã hóa Cronbach’s

Alpha
Hệ số tải
nhân tố

CR AVE

Xử lý hiệu quả lượng chất thải rắn
trước khi thải môi trường

EVP4 0,801

Tiến hành xử lý nước thải một
cách hiệu quả trước khi thải ra môi
trường

EVP5 0,809

Cải thiện hoạt động tái chế và tái sử
dụng vật liệu trong sản xuất

EVP6 0,739

Hiệu suất xã hội (SOP) - Nguồn:5,7,57

Cải thiện sự hài lòng của khách hàng SOP1 0,882 0,878 0,888 0,683
Cải thiện hình ảnh trong mắt đối tác SOP2 0,813
Cải thiện đầu tư vào các dự án xã hội
trong 3 năm qua (giáo dục, văn hóa,
thể thao)

SOP3 0,792

Cải thiện quan tâm sức khoẻ và sự an
toàn tại nơi làm việc của nhân viên

SOP4 0,865

Đẩymạnh hoạt động đào tạo và giáo
dục môi trường cho nhân viên

SOP5 0,781

Truy xuất nguồn gốc (TRB) - Nguồn:8

Biết nguồn gốc nguyên liệu thô của
mình

TRB1 0,865 0,807 0,870 0,653

Theo dõi chặt chẽ quy trình sản xuất
sản phẩm trong toàn bộ chuỗi cung
ứng của mình

TRB2 0,818

Truy tìm nguồn gốc của các giao
dịch mua hàng trong toàn bộ chuỗi
cung ứng

TRB3 0,773

Theo dõi xuyên suốt hiệu suất môi
trường trong chuỗi cung ứng của
mình

TRB4 0,836

Biết rõ các thành phần hoặc hóa chất
trong từng sản phẩm khi mua hàng

TRB5 0,805

(Nguồn: Xử lý dữ liệu của nhóm nghiên cứu)
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Theo tiêu chí của Fornell và Larcker58 căn bậc hai
của AVE đối với từng biến nghiên cứu lớn hơn giá
trị tương quan giữa các khái niệm (Bảng 3). Ngoài ra,
hệ số HTMT tại Bảng 4 đạt giá trị cao nhất là 0,613,
thể hiện tương quan giữa hai khái niệm GPC và GMF
thấp hơnngưỡng tham chiếu 0,9 củaHenseler và cộng
sự49, cho thấy tính phân biệt của các thang đo mô
hình nghiên cứu đảm bảo được mức độ phân biệt cần
thiết.
Các hệ số phóng đại phương sai (VIF) được tính toán
theo phương pháp phân tích ma trận tương quan.
Bảng 5 cho thấy giá trị VIF đều dưới 5, cụ thể dao
động trong khoảng 1,203 đến 1,211, thấp hơn nhiều
so với ngưỡng được công nhận đối với vấn đề đa cộng
tuyến59. Những kết quả này cho thấy, hiện tượng đa
cộng tuyến không gây ra vấn đề đáng kể nào trong các
ước lượng.

Bảng 5: Kết quả chỉ số VIF các biến
dự báo củamô hình

ECP EVP SOP

GSCMP 1,203 1,203 1,203

TRB 1,211 1,211 1,211

(Nguồn: Xử lý dữ liệu của nhóm nghiên cứu)

Đánh giámô hình cấu trúc
Ở giai đoạn 2, mô hình đo lường bậc hai được kiểm
định để đánh giá mức độ đóng góp của các biến bậc
một vào khái niệmGSCMP.Kết quả cho thấy phần lớn
biến bậc một có ý nghĩa thống kê ở p nhỏ hơn 0,05,
trừ GPC (0,228) và GMF (0,151). Tuy nhiên, GPC có
hệ số tải ngoài 0,480 nên bị loại khỏi mô hình. Trong
khi đó, GMF không đạt về trọng số ngoài nhưng có hệ
số tải ngoài đạt 0,660 và có cơ sở lý thuyết phù hợp,
đóng góp nhất định vào khái niệm GSCMP nên được
giữ lại trong mô hình nghiên cứu.
Bảng 6 cho thấy giá trị R2 đối với ba biến gồm ECP,
EVP và SOP được giải thích lần lượt là 15,8%, 21,3%
và 18,1% bởi sự thay đổi của biến độc lập, kết quả này
đạt mức yếu theo 3 mức độ khuyến nghị của Hair và
cộng sự48. Giá trị Q2 đều lớn hơn 0 với Q2ECP là
0,134, Q2EVP là 0,187 và Q2SOP là 0,152, cho thấy
mức độ dự đoán của các biến trung bình 48. Chỉ số
f2 cho biết mức độ tác động của các biến độc lập lên
biến phụ thuộc mạnh hay yếu, kết quả phân tích dữ
liệu cho thấy dao động từ 0,050 đến 0,092, đạt mức
ảnh hưởng mạnh theo Cohen60. Vì vậy, các thành
phần của GSCMP có vai trò dự báo trung bình cho
ECP, EVP và SOP.
Kết quả phân tích dữ liệu tại Bảng 6 cho thấy cả ba giả
thuyết từ H1, H2 và H3 thỏa mãn nhỏ hơn 0,05, do

đó các giả thuyết nghiên cứu về tác động trực tiếp đều
được chấp nhận. Bên cạnh đó, giá trị β > 0, chứng tỏ
GSCMP có tác động tích cực đến ECP, EVP và SOP.
Tuy nhiên, không như mong đợi các giả thuyết H4a,
H4b và H4c có giá trị P > 0,05, điều này cho thấy
không có bằng chứng thống kê vai trò điều tiết của
TRB trong mối quan hệ của GSCMP và SP. Như vậy,
ba giả thuyết lần lượt là H4a, H4b. và H4c bác bỏ.

Thảo luận nghiên cứu
Nghiên cứu đã góp phần đáng kể vào việc lấp đầy
khoảng trống lý thuyết và thực tiễn trong việc lý giải
các mối liên kết giữa các biến trong mô hình nghiên
cứu, tiếp tục ủng hộ tác động tích cực củaGSCMPđến
EVP, EVP và SOP. Đồng thời xác nhận vai trò điều
tiết của TRB trong bối cảnh DNSXXK ở Việt Nam.
Việc đưa yếu tố tiếp thị xanh vào phân tích đã mở
rộng phạm vi tiếp cận GSCMP, trong khi các nghiên
cứu trước đây thường bỏ qua hoặc xem xét chưa đầy
đủ27. Bên cạnh đó, phát hiện cho thấy GSCMP tác
động mạnh nhất đến EVP (hệ số 0,296), tiếp đến là
SOP (hệ số 0,288) và cuối cùng là ECP (hệ số 0,226).
EVPđược xem làmục tiêu hàng đầu khi doanhnghiệp
triển khai GSCMP, với trọng tâm vào giảm phát thải,
tối ưu hóa sử dụng tài nguyên và cắt giảm chi phí liên
quan đến môi trường. SOP ngày càng được các bên
liên quan như nhân viên, khách hàng và đối tác quan
tâm, dù tại Việt Nam vẫn chưa được chú trọng đúng
mức. Những hạn chế chính của SOP nằm ở việc chưa
quan tâm đầy đủ đến phúc lợi nhân viên, sự hài lòng
của khách hàng và việc xây dựng hình ảnh sinh thái
tích cực. Điều này cho thấy GSCMP không chỉ thúc
đẩy hiệu suất môi trường mà còn góp phần nâng cao
trách nhiệm xã hội trong bối cảnh cạnh tranh toàn
cầu. Vì vậy, việc triển khai các hoạt động xanh trong
kinh doanh là hướng đi mang tính chiến lược trong
bối cảnh toàn cầu hiện nay.
Hiệu suất kinh tế là khía cạnh quan trọng nhiều doanh
nghiệp quan tâm. Vấn đề này liên quan trực tiếp đến
lợi ích kinh tế của các doanh nghiệp và thúc đẩy tiếp
cận thị trường quốc tế. Những phát hiện này nhất
quán với kết luận của một số nghiên cứu trước trong
cùng lĩnh vực9,32,41,42. Cuối cùng, nghiên cứu này đã
bổ sung những hiểu biết về lý thuyết và thực tiễn của
truy xuất nguồn gốc, mặc dù tác động của TRB đến
mối quan hệ của GSCMP và 3 khía cạnh hiệu suất bền
vững được phát hiện không có ý nghĩa thống kê trong
khuôn khổ nghiên cứu này. Bằng chứng thực nghiệm
cho thấy rằng TRB khiến các doanh nghiệp đối mặt
với nhiều khó khăn khi triển khai vì hầu hết giám sát
chuỗi cung ứng tại Việt Nam vẫn còn thiếuminh bạch
và nhất quán. TRBđòi hỏimức đầu tư ban đầu cao đối
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Bảng 3: Kiểm định giá trị phân biệt (Fornell – Larcker)

ECP EVP GLS GMF GMR GPC IRC SOP TRB

ECP 0,781

EVP 0,291 0,763

GLS 0,278 0,309 0,796

GMF 0,223 0,284 0,502 0,832

GMR 0,224 0,264 0,449 0,526 0,814

GPC 0,181 0,194 0,468 0,532 0,506 0,791

IRC 0,185 0,271 0,206 0,244 0,188 0,264 0,801

SOP 0,279 0,392 0,314 0,216 0,264 0,143 0,215 0,827

TRB 0,338 0,370 0,362 0,373 0,310 0,285 0,187 0,328 0,808

(Nguồn: Xử lý dữ liệu của nhóm nhiên cứu)

Bảng 4: Kết quả kiểm tra HTMT

ECP EVP GLS GMF GMR GPC IRC SOP

ECP

EVP 0,331

GLS 0,325 0,354

GMF 0,261 0,324 0,587

GMR 0,255 0,299 0,510 0,599

GPC 0,209 0,215 0,538 0,613 0,567

IRC 0,221 0,312 0,240 0,284 0,214 0,303

SOP 0,325 0,453 0,362 0,244 0,295 0,162 0,249

(Nguồn: Xử lý dữ liệu của nhóm nghiên cứu)

Bảng 6: Kết quả PLS – SEM

Trực tiếp B T P Kết luận f2 R2 Q2

H1: GSCMP -> ECP 0,226 3,841 0,000 Chấp nhận 0,051 0,158 0,134

H2: GSCMP -> EVP 0,296 5,492 0,000 Chấp nhận 0,089 0,213 0,187

H3: GSCMP -> SOP 0,288 4,896 0,000 Chấp nhận 0,078 0,181 0,152

Điều tiết

H4a: TRB x GSCMP -> ECP -0,045 1,124 0,261 Bác bỏ

H4b: TRB x GSCMP -> EVP 0,059 1,325 0,185 Bác bỏ

H4c: TRB x GSCMP -> SOP 0,070 1,546 0,122 Bác bỏ

(Nguồn: Xử lý dữ liệu của nhóm nghiên cứu)
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với các sáng kiến về môi trường. Kết quả này thể hiện
sự đồng thuận với các nghiên cứu trước đây13. Tuy
nhiên như đã nêu trong phần giới thiệu, nhóm tác giả
khẳng định tác động điều tiết của TRB là một vấn đề
cần được tranh luận và làm rõ thêm.

KẾT LUẬN VÀHÀMÝ CHÍNH SÁCH
Kết luận
Bài viết đã khám phá GSCMP có tác động tích cực
lên ECP, EVP và SOP. Bên cạnh đó, nghiên cứu đã
bổ sung thêm cơ sở lý thuyết và bằng chứng thực
nghiệm xác nhận vai trò điều tiết của TRB không có
ý nghĩa trong mối quan hệ của GSCMP và ba khía
cạnh hiệu suất bền vững trong bối cảnh nghiên cứu
tại các DNSXXK Việt Nam. Với các tiêu chuẩn khắt
khe nhằm giảm ảnh hưởng đến môi trường cùng áp
lực ngày càng gia tăng từ các bên liên quan như đối
tác, khách hàng, điều này đòi hỏi các nhà điều hành
cần có các chiến lược phù hợp trong hoạt động kinh
doanh có cân nhắc đến yếu tố sinh thái để tạo sự khác
biệt nhằm phát triển bền vững, cải thiện hình ảnh
thương hiệu, nâng cao vị thế của doanh nghiệp và
tăng cường sự gắn bó của khách hàng. Các cam kết
triển khai mạnh mẽ các áp dụng xanh trong quản lý
chuỗi cung ứng nhằm giảm thiểu tác động không tốt
đến môi trường trong hoạt động sản xuất xuất khẩu
của doanh nghiệp được xem là nhân tố quan trọng
của chiến lược DNSXXK bền vững.

Hàm ý chính sách
Trong nền kinh tế đang phát triển và xuất khẩu đóng
vai trò chủ đạo nhưViệt Nam, GSCMP có đầy đủ tiềm
năng để các DNSXXK có thể tìm kiếm cơ hội ở thị
trường quốc tế. Các nhà điều hành DNSXXK cần
chú ý cải thiện dần các hoạt động sản xuất xanh vì
đây là nền tảng vững chắc trong bối cảnh thị trường
cạnh tranh đầy khốc liệt, nhất là khi nguồn tài nguyên
đang dần cạn kiệt, con người đang đổ dồn mối quan
tâm sangmôi trường. Ngoài ra, cần xemGSCMP như
một phần quan trọng trong chiến lược kinh doanh,
điều này cần phản ánh trong mục tiêu, tầm nhìn và
sứ mệnh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần hy sinh
lợi ích ngắn hạn để đẩy mạnh các chương trình cộng
đồng, khuyến khích tiêu dùng xanh, đồng thời hợp tác
với chính phủ, cộng đồng để lan tỏa nỗ lực xanh hóa.
Cuối cùng, vai trò điều tiết của TRB được phát hiện
không có ý nghĩa trong khuôn khổ nghiên cứu này
nhưng nhóm tác giả vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng
vì tính minh bạch và kiểm soát toàn diện các rủi ro
của chuỗi cung ứng. Các hạn chế về quymô, tài chính,
con người và công nghệ là các nguyên nhân hàng đầu
khiến nhiều DNSXXK khó triển khai TRB hiệu quả.
Tuy nhiên, tăng cường minh bạch chuỗi cung ứng

không chỉ giúp người tiêu dùng và những người quan
tâmđến vấn đề này được tiếp cận dễ dàng và xácminh
thông tin mà còn gia tăng thương hiệu doanh nghiệp
và tăng cường sự gắn bó của khách hàng.
Nghiên cứu này cũng không thể tránhmột số hạn chế.
Thứ nhất, trên lý thuyết quymô vềmẫu là đạt yêu cầu.
Tuy nghiên mẫu chưa được phân phối đồng đều tại
các khu vực trên lãnh thổ Việt Nam, do đó hạn chế
tính khái quát. Thứ hai, giới hạn về thời gian và kinh
phí khiến việc thu thập thông tin chưa hiệu quả và
khó tiếp cận đầy đủ nguồn thông tin. Cuối cùng mô
hình nghiên cứu còn hạn chế và bỏ qua các yếu tố
khác như áp lực cạnh tranh hay áp lực thể chế. Do đó,
nghiên cứu trong tương lai nên bổ sung vai trò trung
gian hoặc điều tiết khác và tiếp cận đồng thời cácmục
tiêu kinh tế, môi trường và xã hội.
Đóng góp của đề tài này là bổ sung thêm cơ sở lý luận
và thực tiễn về tác động của các GSCMP đến SP của
doanh nghiệp, kết quả nghiên cứu làm rõ hơn các khía
cạnh còn nhiều tranh luận, đồng thời bổ sung bằng
chứng thực nghiệm cho bối cảnh nghiên cứu tại Việt
Nam; đặc biệt bổ sung thêm cơ sở lý luận và thực tiễn
về vai trò điều tiết truy xuất nguồn gốc giữa tác động
GSCMPvới hiệu suất bền vững,một vấnđề chưađược
đề cập đến nhiều trong các nghiên cứu trước.
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ABSTRACT
This study analyzes the impact of green supply chain management practices (GSCMP) on the sus-
tainable performance (SP) of manufacturing and exporting enterprises in Vietnam (DNSXXK) across
three dimensions: economic performance (ECP), environmental performance (EVP), and social per-
formance (SOP), while simultaneously exploring the moderating role of traceability (TRB) in these
relationships. Specifically, the research examines whether TRB amplifies or diminishes the strength
of the effect of GSCMP on each type of performance, thereby providing amore comprehensive un-
derstanding of howmanufacturing and exporting enterprises in Vietnam can leverage traceability
as a supporting tool to optimize economic benefits, mitigate environmental impacts, and enhance
social responsibility in the context where sustainable development is increasingly becoming a pre-
vailing trend. The study employs survey data collected from 319 randomly selectedmanufacturing
and exporting enterprises, with the partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)
approach used for data analysis and hypothesis testing. The empirical results reveal that GSCMP
significantly influence sustainable performance across all three dimensions. This finding under-
scores the critical role of green supply chain management practices in enhancing the overall op-
erational effectiveness of enterprises, not only in terms of economic gains but also in relation to
environmental and social responsibilities. However, the results also indicate that traceability does
not play a positive moderating role between GSCMP and SP, primarily due to barriers associated
with workforce capacity, technological infrastructure, and financial resources, which limit the ef-
fective implementation of traceability in enterprises. Based on these findings, the study proposes
several important policy implications, emphasizing the promotion of GSCMP as a strategic tool to
enhance sustainable performance, alongside investments in and the development of traceability
capabilities to ensure supply chain transparency and sustainability. These measures are intended
to minimize pollution and strengthen social obligations in the global trade environment, thereby
improving competitiveness and integration capacity in the international marketplace.
Key words: Green Supply Chain Management Practices, Economic Sustainable Performance,
Environmental Sustainable Performance, Social Sustainable Performance, Manufacturing and
Exporting Enterprises, Traceability
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